1. Báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ liên kết

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Phụ lục I

	UBND HUYỆN....


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:         /BC-UBND


	Bắc Giang, ngày       tháng      năm 20...


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Tình hình triển khai thực hiện hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 44/2020/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang


1.Tình hình và kết quả triển khai thực hiện

a. Tình hình triển khai thực hiện và những thuận lợi, khó khăn


b. Kết quả triển khai thực hiện kể từ khi triển khai đến nay (khối lượng và kinh phí dự kiến thực hiện đến hết năm)

(Kèm theo biểu tổng hợp kết quả thực hiện chính sách)

2. Đánh giá hiệu quả của chính sách (hiệu quả về kinh tế, hiệu quả về xã hội, hiệu quả về môi trường,... )

a. Hiệu quả về kinh tế

b. Hiệu quả về xã hội

c. Hiệu quả về môi trường

3. Những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị

a. Những khó khăn, vướng mắc 
b. Đề xuất, kiến nghị
	
	

	    Nơi nhận:

   - Sở Nông nghiệp và PTNT;

   - ...

   - ....


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)




Phụ lục II

Biểu tổng hợp kết quả thực hiện chính sách

	Số TT
	Tên Dự án/Kế hoạch liên kết
	Chủ trì liên kết
	Hình thức liên kết
	Sản phẩm liên kết
	Địa bàn (thôn/xã)
	Quy mô 
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí nhà nước hỗ trợ (triệu đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Chi phí tư vấn xây dựng liên kết
	Hạ tầng phục vụ liên kết
	Giống, vật tư
	Bao bì, nhãn mác sản phẩm
	Chuyển giao, ứng dụng KHKT mới
	

	A
	Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Nguồn vốn huyện hỗ trợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Báo cáo công tác quản lý nhà nước về an toàn

 thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp

Phụ lục I

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:        /
	……., ngày      tháng      năm 2023


ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản 6 tháng.../năm...

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG.../NĂM...

1. Xây dựng và chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật

- Kết quả triển khai: thống kê vào Bảng số 01

- Đánh giá, nhận xét:

2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật

2.1. Phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin, truyền thông về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản

- Kết quả triển khai: thống kê vào Bảng số 02

- Đánh giá, nhận xét:

2.2. Tổ chức sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, ATTP; xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn

- Kết quả triển khai: thống kê vào Bảng số 03, 04
- Đánh giá, nhận xét:

2.3. Giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP sản phẩm nông lâm thủy sản

- Kết quả triển khai: thống kê vào Bảng số 05,06,07,08 và Phụ lục 1.

- Đánh giá, nhận xét:

2.4. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

2.4.1. Thanh tra, kiểm tra, thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thống kê số liệu vào Bảng số 09 và Phụ lục 2; đánh giá, nhận xét

2.4.2. Thanh tra, kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

Thống kê số liệu vào Bảng số 10; đánh giá, nhận xét

2.4.3. Kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về vật tư nông nghiệp 
Thống kê số liệu vào Bảng số 11; đánh giá, nhận xét

2.4.4. Xử lý vi phạm bơm nước, tiêm thuốc an thần... vào gia súc, gia cầm 
Thống kê số liệu vào Bảng số 12; đánh giá, nhận xét

2.4.5. Công tác quy hoạch giết mổ và tình hình quản lý cơ sở giết mổ động vật

a) Hiện trạng quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tại địa phương 
Thống kê số liệu vào Bảng số 13; đánh giá, nhận xét

b) Tình hình quản lý cơ sở giết mổ động vật

Thống kê số liệu vào Bảng số 14; đánh giá, nhận xét.
2.4.6. Kết quả cấp giấy chứng nhận ATTP và tình hình nuôi trồng thủy sản 6 tháng/năm …
Kết quả cấp giấy chứng nhận ATTP. Thống kê vào Bảng số 15

Thống kê số liệu vào Bảng số 16; đánh giá, nhận xét

3. Tăng cường nguồn lực

3.1. Về tổ chức bộ máy

Cập nhật thông tin về tổ chức bộ máy, phân công/ phân cấp triển khai nhiệm vụ quản lý chất lượng VTNN, an toàn thực phẩm;

3.2. Về nhân sự, đào tạo

Thống kê số liệu vào Bảng số 17 và 18; đánh giá, nhận xét

3.3. Về năng lực đánh giá sự phù hợp (kiểm nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận).

- Cập nhật năng lực của các tổ chức thuộc Sở (trang thiết bị, nhân lực cung ứng dịch vụ đánh giá sự phù hợp được đăng ký và được chỉ định, công nhận...);

- Cập nhật năng lực các tổ chức xã hội hóa (trang thiết bị, nhân lực cung ứng dịch vụ đánh giá sự phù hợp được đăng ký và được chỉ định, công nhận...).

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

2. Tồn tại, hạn chế

3. Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế

III. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM.../ NĂM...

1. Xây dựng và chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật

2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật

2.1. Phổ biến giáo dục pháp luật; Thông tin, truyền thông về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

2.2. Tổ chức sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, ATTP; xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn

2.3. Giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP sản phẩm nông lâm thủy sản

2.4. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

3. Tăng cường nguồn lực

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
	
Nơi nhận:                 
- ………………..  
- Lưu VT.
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


	Phụ lục II

Biểu số 1

Danh mục văn bản chính sách, pháp luật và chỉ đạo điều

 hành quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn 

thực phẩm được ban hành trong 6 tháng đầu năm.../năm...

	(Kèm theo báo cáo số ……/        ngày      tháng      năm     )

	TT
	Tên văn bản
	Số hiệu văn bản
	Ngày ban hành

	1
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


	Biểu số 02
	
	
	

	Kết quả phổ biến giáo dục pháp luật; thông tin truyền thông về chất lượng 

vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong 6 tháng đầu năm.../năm...

	(Kèm theo báo cáo số ……/        ngày      tháng      năm   )

	
	
	
	
	

	STT
	Tên hoạt động / Sản phẩm truyền thông (*)
	Số lượng/buổi
	Số người tham dự/đối tượng (người tiêu dùng/ sản xuất/người dân/cán bộ...)/phạm vi bao phủ
	 Ghi chú

	I
	Phổ biến giáo dục pháp luật
	 
	 
	 

	1
	Hội nghị phổ biến văn bản QPPL
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 

	II
	Thông tin, truyền thông
	 
	 
	 

	1
	Phát thanh trên loa xã, phường về nội dung...
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 

	(*) Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, sản phẩm truyền thông (tin, bài trên báo viết, phát thanh, truyền hình,...), tờ rơi, tờ dán....


	Biểu số 03

Kết quả sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng,

 an toàn thực phẩm lũy kế đến 6 tháng đầu năm.../năm...

	
	                                                  (Kèm theo báo cáo số ……/        ngày      tháng      năm     )



	Nội dung
	Vùng trồng trọt được chứng nhận VietGAP và tương đương
	Vùng nuôi trồng thủy sản được chứng nhận VietGAP và tương đương
	Trang trại và hộ chăn nuôi được chứng nhận VietGAHP và tương đương

	
	Diện tích Cây ăn quả.(ha)/sản lượng (tấn)
	Diện tích Chè (ha)/sản lượng (tấn)
	Diện tích Lúa (ha)/sản lượng (tấn)
	Diện tích Rau,  (ha) /sản lượng (tấn)
	Diện tích Khác (ha) /sản lượng (tấn)
	Tổng số cơ sở được chứng nhận/sản lượng (tấn)
	Diện tích ….  (ha) /sản lượng (tấn)
	Diện tích ..... (ha) /sản lượng (tấn)
	Diện tích khác (ha) /sản lượng (tấn)
	Tổng số cơ sở được chứng nhận/ sản lượng (tấn)
	Tổng số trang trại/sản lượng (tấn)
	Tổng số hộ chăn nuôi/sản lượng (tấn)

	1. Trong tháng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Luỹ kế đến nay
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Biểu số 04
	
	
	
	

	Danh sách chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn lũy kế đến 6 tháng đầu năm.../năm…

	(Kèm theo báo cáo số ……/        ngày      tháng      năm     )

	
	
	
	
	
	

	TT
	Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất ban đầu
	Tên, địa chỉ cơ sở xử lý sau thu hoạch (sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển...)
	Tên, địa chỉ nơi bán sản phẩm (Bán buôn, bán lẻ...)
	Loại sản phẩm
	Đã được cấp giấy xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (ngày   tháng   năm)

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Biểu số 05
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kết quả giám sát an toàn thực phẩm sản phẩm nguồn gốc thực vật trong 6 tháng đầu năm.../năm...

	(Kèm theo báo cáo số ……/        ngày      tháng      năm     )

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Sản phẩm thực vật tươi sống

(rau, củ, quả, hạt...)
	Sản phẩm thực vật đã qua chế biến

(dưa muối, chè, cà phê...)
	Kết quả xử lý khi phát hiện mẫu giám sát không bảo đảm ATTP

	
	Loại mẫu
	Tên chỉ tiêu giám sát
	Số mẫu phân tích
	Số mẫu không đạt
	Loại mẫu
	Tên chỉ tiêu giám sát
	Số mẫu phân tích
	Số mẫu không đạt
	

	1
	Rau muống
	Tên hoạt chất 1...
	30
	20
	Dưa muối
	Tên hoạt chất 1...
	 
	 
	 

	 
	 
	Tên hoạt chất 2...
	50
	12
	 
	Tên hoạt chất 2...
	 
	 
	 

	2
	Cà chua
	 
	 
	 
	 
	Tên hoạt chất 3...
	 
	 
	 

	…
	……
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Biểu số 06
	
	
	
	
	

	Kết quả giám sát an toàn thực phẩm sản phẩm nguồn gốc động vật trong 6 tháng đầu năm.../năm...

	(Kèm theo báo cáo số ……/        ngày      tháng      năm     )

	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Loại mẫu1
	Tên chỉ tiêu giám sát2
	Số lượng mẫu phân tích
	Số lượng mẫu không đạt
	Loại hình cơ sở được lấy mẫu
	Kết quả xử lý khi phát hiện mẫu không đạt

	1
	Thịt gà
	Hóa chất, kháng sinh
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tên hoạt chất 1...
	 
	 
	Cơ sở giết mổ
	 

	 
	 
	Tên hoạt chất 2...
	 
	 
	Cơ sở sơ chế, chế biến
	 

	 
	 
	Tên hoạt chất 3...
	 
	 
	Cơ sở kinh doanh
	 

	 
	 
	Vi sinh vật
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tên VSV 1...
	 
	 
	Cơ sở giết mổ
	 

	 
	 
	Tên VSV 2...
	 
	 
	Cơ sở sơ chế, chế biến
	 

	 
	 
	Tên VSV 3...
	 
	 
	Cơ sở kinh doanh
	 

	 
	 
	Chất cấm, chất tạo nạc
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tên hoạt chất 1...
	 
	 
	Cơ sở giết mổ
	 

	2
	Thịt trâu, bò
	….
	 
	 
	Cơ sở sơ chế, chế biến
	 

	3
	Thịt lợn
	…
	 
	 
	Cơ sở kinh doanh
	 

	4
	Mẫu sản phẩm khác
	...
	 
	 
	Cơ sở kinh doanh
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	1 Ghi lần lượt các loại mẫu: thịt gà, thịt lợn, thịt trâu bò ...
	
	
	
	

	2 Ghi lần lượt các chỉ tiêu cho từng loại mẫu: hóa chất, kháng sinh, vi sinh vật, chất cấm, chất tạo nạc...
	
	


	Biểu số 07
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kết quả giám sát an toàn thực phẩm thủy sản trong 6 tháng đầu năm.../năm...

	(Kèm theo báo cáo số ……/        ngày      tháng      năm     )

	STT
	Loại mẫu1
	Tên chỉ tiêu giám sát2
	Trong giai đoạn nuôi
	Khai thác, chế biến
	Số lượt các đợt thực hiện truy xuất nguồn gốc/ điều tra nguyên nhân các mẫu không đạt
	Số lượt thanh tra/ xử lý mẫu vi phạm

	
	
	
	
	Thủy sản khai thác tươi sống
	Thủy sản chế biến
	
	

	
	
	
	Số mẫu phân tích
	Số mẫu không đạt
	Số mẫu phân tích
	Số mẫu không đạt 
	Số mẫu phân tích
	Số mẫu không đạt
	
	

	1
	Tôm…
	Hóa chất, kháng sinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tên hoạt chất 1...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tên hoạt chất 2...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Chỉ tiêu Vi sinh vật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tên VSV 1...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tên VSV 2...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	cá…
	Hóa chất, kháng sinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tên hoạt chất 1...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Tên hoạt chất 2...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1 Ghi lần lượt các loại mẫu: tôm, cá …..
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2 Ghi lần lượt các chỉ tiêu giám sát cho từng loại mẫu: hóa chất, kháng sinh, vi sinh vật,...
	
	
	
	
	


	Biểu số 08
	
	
	

	Kết quả giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp trong 6 tháng đầu năm.../năm…

	(Kèm theo báo cáo số ……/        ngày      tháng      năm     )

	
	
	
	
	

	STT
	Loại sản phẩm
	Tổng số mẫu lấy
	Số mẫu không đạt
	Kết quả xử lý khi phát hiện mẫu không đạt

	1
	Thuốc Bảo vệ thực vật
	 
	 
	 

	2
	Thuốc thú y
	 
	 
	 

	3
	Thức ăn chăn nuôi (bao gồm cả thủy sản)
	 
	 
	 

	4
	Giống cây trồng
	 
	 
	 

	5
	Giống vật nuôi
	 
	 
	. .

	6
	Phân bón
	 
	 
	 

	7
	Chất xử lý cải tạo môi trường
	 
	 
	 

	8
	……...
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


	Biểu số  9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cập nhật thông tin về cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản 

trên địa bàn quản lý
	
	
	
	

	
	
	
	
	                                    Lũy kế đến sáu tháng đầu năm.../năm...
	
	
	
	

	
	
	
	
	Trừ các cơ sở phải ký cam kết theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT
	
	
	
	

	
	
	
	
	(Kèm theo báo cáo số ……/        ngày      tháng      năm     )


	
	
	
	

	STT
	Mã số (nếu có)
	Tên cơ sở sản xuất kinh doanh
	Địa chỉ; Điện thoại/ Fax/ Email
	Loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh
	Tên sản phẩm cụ thể
	Cấp thống kê, thẩm định, phân loại (tỉnh/huyện/xã)
	Kết quả thẩm định, xếp loại gần nhất đến thời điểm báo cáo
	Đã được cấp Giấy chứng nhận ATTP đến thời điểm báo cáo
	Tên loại Giấy chứng nhận ISO/ HACCP/ VietGAP... đã được cấp còn hiệu lực
	Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính

	
	
	
	
	
	
	
	Kết quả
	Ngày thẩm định xếp loại A/B/C (dd/mm/yy)
	Xử lý vi phạm (nếu có)
	
	
	Phương thức thanh, kiểm tra (KH/ĐX/LN)
	Ngày thanh, kiểm tra
	Hành vi vi phạm (nếu có)
	Số tiền phạt vi phạm (triệu đồng)
	Tổng số mẫu lấy
	Số mẫu vi phạm
	Chỉ tiêu vi phạm

	-1
	-2
	-3
	-4
	-5
	-6
	-7
	-8
	-9
	-10
	-11
	-12
	-13
	-14
	-15
	-16
	-17
	-18
	-19

	1
	2557
	Nguyễn Văn A
	 
	A.1.1
	rau các loại
	tỉnh (Huyện A)
	A2
	20/8/2019
	 
	x
	VíetGAP
	KH
	22/9/2019
	0
	0
	15
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ghi chú:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(5) Loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh: điền ký hiệu mã hóa tương ứng với loại hình mà cơ sở đang sản xuất, kinh doanh theo Bảng Mã hóa gửi kèm
	
	
	
	

	(8) Đối với cơ sở được thẩm định để xếp loại kết quả là A thì ghi A1, B thì ghi B1, C thì ghi C1; đối với cơ sở được thẩm định, đánh giá định kỳ, nếu kết quả xếp loại là A thì ghi A2, B thì ghi B2, C thì ghi C2; đối với cơ sở xếp loại C được thẩm định lại, nếu kết quả là A thì ghi là AL, B thì ghi là BL, C thì ghi là CL

	(11): Đã được cấp giấy chứng nhận đảm bảo ATTP thì đánh dấu "X"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(12): Tên loại giấy chứng nhận còn hiệu lực: ghi tên cụ thể như ISO 9001:2015, HACCP, GLOBALGAP...
	
	
	
	
	
	
	

	(13): Đối với kiểm tra theo kế hoạch thì ghi: KH; đối với cuộc kiểm tra đột xuất thì ghi: ĐX; đối với cuộc kiểm tra liên ngành thì ghi: LN
	
	
	
	
	

	(15): Hành vi vi phạm: ghi điều, khoản, văn bản quy định xử phạt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(16): Đối với vi phạm có phạt tiền thì ghi số tiền phạt, đối với vi phạm không phạt tiền thì ghi dấu “-“, đối với không vi phạm thì ghi “0”.
	
	
	
	
	

	(19): Chỉ tiêu vi phạm: nếu vi phạm chỉ tiêu vi sinh thì ghi VS, nếu vi phạm chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh thì ghi HC, KS, nếu vi phạm chỉ tiêu thuốc BVTV thì ghi BVTV
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Biều số 10

Kết quả triển khai Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 trong sáu tháng.../năm...

	(Kèm theo báo cáo số ……/        ngày      tháng      năm     )

	
	
	
	
	

	Tổng số cơ sở thuộc đối tượng triển khai Thông tư số 17 (tính đến thời điểm báo cáo)
	Số cơ sở ký cam kết trong …./ lũy kế đến thời điểm báo cáo
	Số cơ sở được kiểm tra trong …../ lũy kế đến thời điểm báo cáo
	Số cơ sở chưa đạt yêu cầu trong …./ lũy kế đến thời điểm báo cáo
	Lý do chưa đạt yêu cầu

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


	Biểu số 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kết quả thanh, kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trong sáu tháng.../năm...

	(Kèm theo báo cáo số ……/        ngày      tháng      năm     )


	

	Loại hình cơ sở
	Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch
	Thanh tra, kiểm tra đột xuất

	
	Tổng số cơ sở
	Số cơ sở vi phạm
	Số cơ sở vi phạm bị phạt tiền / phạt bổ sung
	Tổng số tiền phạt (triệu đồng)
	Hình phạt bổ sung
	Tổng số cơ sở
	Số cơ sở vi phạm
	Số cơ sở vi phạm bị phạt tiền
	Tổng số tiền phạt (triệu đồng)
	Hình phạt bổ sung

	SX-KD Thức ăn chăn nuôi, thủy sản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SX-KD Thuốc bảo vệ thực vật
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SX-KD Thuốc thú y, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường thủy sản
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SX-KD Phân bón
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SX-KD giống cây trồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SX-KD giống vật nuôi (bao gồm cả thủy sản)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Khác (bao gồm cả SX-KD hỗn hợp)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Biểu số 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thống kê số liệu hàng tháng về số vụ vi phạm bơm nước, tiêm thuốc an thần... vào gia súc, gia cầm trong 06 tháng.../năm...

	(Kèm theo báo cáo số ……/        ngày      tháng      năm     )

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Loại động vật
	Số vụ vi phạm (vụ)
	Số con vi phạm (con)/Kg vi phạm
	Tên và địa chỉ cơ sở vi phạm
	Hình thức xử lý
	Cơ quan xử lý

	
	
	
	
	
	Phạt tiền (đồng)
	Khác
	

	
	
	Trong 06 tháng/năm
	Lũy kế
	Trong 06 tháng/năm
	Lũy kế
	
	
	
	

	Cột
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Bơm nước
	Trâu, bò
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lợn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Gia cầm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêm thuốc an thần
	Trâu, bò
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Lợn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Hành vi khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Biểu số 13
	
	
	
	
	
	
	
	

	 Thông tin quy hoạch cơ sở giết mổ (CSGM) gia súc, gia cầm (năm...)
	

	             (Kèm theo Mẫu Đề cương báo cáo số 06)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Lộ trình thực hiện
	Đơn vị được giao quản lý thực hiện
	Số CSGM lợn
	Số CSGM gia cầm
	Số CSGM trâu bò
	

	
	
	
	Theo quy hoạch
	Đã đưa vào sử dụng
	Theo quy hoạch
	Đã đưa vào sử dụng
	Theo quy hoạch
	Đã đưa vào sử dụng
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Ngoài ra báo cáo rõ một số nội dung sau:
	
	
	
	
	
	
	

	a) Đối với các tỉnh chưa xây dựng quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm
	
	
	
	
	
	

	- Lý do chưa xây dựng quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm?
	
	
	
	
	
	

	- Đề xuất giải pháp để thực hiện.
	
	
	
	
	
	
	

	b) Đối với các tỉnh đang xây dựng quy hoạch:
	
	
	
	
	
	
	

	- Số hiệu văn bản về việc phân công thực hiện?
	
	
	
	
	
	
	

	- Đơn vị thực hiện?
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Thời hạn dự kiến phê duyệt?
	
	
	
	
	
	
	
	

	c) Đối với các tỉnh đã được phê duyệt quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm.
	
	
	
	
	

	- Số hiệu, ngày tháng phê duyệt văn bản quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm?
	
	
	
	
	

	- Tiến độ triển khai và kết quả thực hiện quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm?
	
	
	
	
	

	- Nếu triển khai chậm so với lộ trình (đề nghị giải thích lý do)?
	
	
	
	
	
	

	Nêu (tóm tắt) các cơ chế/chính sách/văn bản của địa phương có tính chất quyết định trong thực tế triển khai thực hiện quy hoạch giết mổ động vật (đối với các tỉnh/thành phố triển khai thực hiện thành công quy hoạch giết mổ động vật).

	Biểu số 14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thống kê cơ sở giết mổ động vật (sáu tháng/năm...)

	(Kèm theo Mẫu Đề cương báo cáo)

	Số TT
	Tên cơ sở
	Mã số cơ sở
	Xã
	Huyện
	Tỉnh
	Đối tượng
	Công suất thiết kế (con/ngày)
	Công suất thực tế (con/ngày)
	Hình thức sản xuất
	Phân loại
	Số GCN
	Ngày cấp GCN
	Cơ quan/Tổ chức cấp GCN
	Công suất kho bảo quản (nếu có)
	Ghi chú

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]
	[7]
	[8]
	[9]
	[10]
	[11]
	[12]
	[13]
	[14]
	[15]
	[16]

	1
	Cơ sở giết mổ A
	01.03.05
	 
	 
	Bắc Giang
	Động vật khác
	 
	 
	Cơ sở tập trung
	ISO 22000
	…
	…
	…
	..
	 

	2
	Cơ sở giết mổ B
	 
	 
	 
	 
	Vịt
	 
	 
	Cơ sở nhỏ lẻ
	A
	 
	 
	 
	 
	 

	3*
	Cơ sở giết mổ C
	 
	 
	 
	 
	Lợn
	 
	 
	Cơ sở nhỏ lẻ
	B
	 
	 
	 
	 
	 

	4*
	Cơ sở giết mổ C
	 
	 
	 
	 
	Bò
	 
	 
	Cơ sở nhỏ lẻ
	C
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Cơ sở giết mổ D
	 
	 
	 
	 
	Bò
	 
	 
	Cơ sở nhỏ lẻ
	HACCP
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	....
	...
	…
	…
	…
	...
	…
	...

	*Ghi chú: - GCN: Giấy chứng nhận được cơ quan/tổ chức cấp theo quy định tại Điều 11, 12 của Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ.
	
	
	

	- [11]: A, B, C đối với các cơ sở được cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thẩm định, xếp loại
	
	
	
	
	
	

	- *: Trường hợp cơ sở giết mổ hỗn hợp (nhiều loài động vật được giết mổ tại cùng 01 cơ sở) được tách theo cột [7]
	
	
	
	
	

	- Chế độ báo cáo định kỳ: + Lần đầu: Rà soát tất cả các cơ sở giết mổ có trên địa bàn (kể cả các cơ sở không có giấy chứng nhận)

	+ Lần tiếp theo: Chỉ cập nhật các cơ sở giết mổ mới hoặc giải thể và cơ sở có sự thay đổi về phân loại tại cột [11]
	
	
	
	
	

	Bảng số 15
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kết quả cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất kinh doanh sáu tháng.../năm...

	STT
	Tên cơ sở
	Mã số (mã số đăng ký kinh doanh)
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Loại hình SXKD
	Người đại diện (Chủ cơ sở)
	Số lao động
	Ngày cấp giấy chứng nhận
	Kết quả thẩm định xếp loại (A/B/C) 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


